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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  11/7/2023 In Viet Nam, Cynodon dactylon (L.) Pers. is used in traditional 

medicines to treat dysentery, anti-flammatory and headache. 

However, the studies on the pharmacological effects of C. dactylon 

(L.) Pers. are currently limited. This study was carried out with the 

purpose of evaluating the acute toxicity, peripheral analgesic effect on 

the extract of C. dactylon (L.) Pers. in mice. C. dactylon (L.) Pers. 

was collected in Binh Dinh province. The extract was obtained by hot 

water extraction method. Acute toxicity was investigated based on the 

Ministry of Health’s guidelines and the efficacy of peripheral 

analgesic was evaluated by the acetic acid induced writhing test in 

mice. The results showed that there were no signs of  acute toxicity in 

mice after using 5000 mg/kg dose of extract of C. dactylon (L.) Pers. 

The extracts at the doses of 250 mg/kg and 500 mg/kg decreased the 

number of writhing pain significantly compared with the control 

group. The water extract of C. dactylon (L.) Pers. did not show acute 

toxicity in mice, which is classified as a virtually non toxic substance. 

The extracts showed peripheral analgesic effect at 250 and 500 mg/kg 

doses in mice. 
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NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC ĐỘNG GIẢM ĐAU CỦA CAO CHIẾT 

CỎ GÀ (CYNODON DACTYLON (L.) PERS. POACEAE) 
 

Võ Thị Thu Hà*, Nguyễn Thị Thu Hiền 
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 
 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  11/7/2023 Tại Việt Nam, Cỏ gà (Cynodon dactylon (L.) Pers.)  được sử dụng để 

chữa lỵ, chống viêm, nhức đầu trong các bài thuốc cổ truyền. Tuy 

nhiên, những nghiên cứu về tác dụng dược lý của dược liệu này vẫn 

còn hạn chế. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát độc tính cấp 

và tác dụng giảm đau ngoại biên của cao chiết Cỏ gà trên chuột nhắt 

trắng. Cỏ gà được thu hái tại Bình Định. Dùng phương pháp chiết 

nóng với nước cất để thu được cao đặc. Độc tính cấp đường uống 

được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế năm 2015. Tác động 

giảm đau ngoại biên được tiến hành trên mô hình gây đau quặn bằng 

acid acetic. Cao chiết Cỏ gà liều 5000 mg/kg không làm tử vong hay 

thay đổi hành vi chuột thử nghiệm. Ở liều 250 mg/kg và 500 mg/kg, 

cao chiết làm giảm có ý nghĩa thống kê về số lần đau và thời gian đau 

so với lô chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết Cỏ gà không 

thể hiện độc tính cấp trên chuột và được xếp vào nhóm chất hầu như 

không độc. Cao chiết Cỏ gà thể hiện tác động giảm đau ngoại biên ở 

liều 250 và 500 mg/kg trên mô hình thực nghiệm. 
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1. Giới thiệu 

Cỏ gà (Cynodon dactylon (L.) Pers.) là một loại cây thân thảo phân bố rộng rãi ở các nước 

Đông Nam Á và Nam Á. Tại Việt Nam, Cỏ gà có thể gặp ở khắp nơi, trừ vùng núi cao lạnh trên 

1500 m [1]. Cỏ gà được chứng minh có nhiều thành phần hóa học như tinh dầu, chất béo, 

flavonoid, phenolic, alkaloid, anthraquinon, saponin, tannin và triterpenoid [2]. Trong những năm 

gần đây, nhiều nghiên cứu trên thế giới đã công bố các tác dụng dược lý phong phú của cây Cỏ 

gà. Năm 2011, tác giả V. K. Garg chứng minh tác dụng kháng viêm của dịch chiết nước Cỏ gà ở liều 

200, 400 và 600 mg/kg [3]. Ngoài ra, dịch chiết cloroform – methanol của Cỏ gà ở liều 125, 250 và 

500 mg/kg cũng làm giảm đáng kể độ sưng phù chân chuột trong mô hình gây viêm bằng carrageenan 

theo nghiên cứu của H. S. Yogesh và cộng sự [4]. Tác dụng kháng viêm, giảm đau của dịch chiết cây 

Cỏ gà còn được công bố trong nghiên cứu của tác giả V. Singh (2021) [5] và tác giả F. Noor (2022) 

[6]. Ngoài các tác dụng trên, Cỏ gà còn có tác dụng trị đái tháo đường (2012) [7], bảo vệ cơ thể chống 

lại rối loạn nhịp tim [8], tác dụng chống oxy hóa và chống ung thư [9] hay khả năng cải thiện trí nhớ 

trong mô hình sử dụng scopolamin gây mất trí nhớ ở chuột [10].  

Tại Việt Nam, nghiên cứu về dược lý của Cỏ gà vẫn còn hạn chế. Người dân sử dụng Cỏ gà 

trong các bài thuốc y học cổ truyền chủ yếu theo kinh nghiệm dân gian. Do đó, nhằm tạo cơ sở 

khoa học về tác dụng dược lý của dược liệu này, nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nghiên 

cứu độc tính cấp bằng đường uống trên chuột nhắt trắng và tác dụng giảm đau ngoại biên của cao 

chiết từ cây Cỏ gà. Kết quả của nghiên cứu có thể được định hướng mở rộng phát triển cho các 

dạng bào chế hiện đại có nguồn gốc từ dược liệu nhằm hỗ trợ trong điều trị đau. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Dược liệu nghiên cứu 

Cây Cỏ gà được thu hái tại Bình Định. Cỏ gà sau khi lấy về được rửa sạch với nước, phơi khô 

và xay nhỏ (Hình 1a). Dược liệu Cỏ gà được chiết nóng với nước cất ở nhiệt độ 80 oC, đun cách 

thủy trong 45 phút. Dịch chiết cô trên bếp cách thủy ở 70 oC đến khi thành cao đặc (Hình 1b). Độ 

ẩm của cao được xác định bằng phương pháp sấy ở nhiệt độ 100 – 105 oC trong 3 giờ, cao chiết 

được bảo quản ở 2 –8oC. 

   
(a) (b)  

Hình 1. (a) Bột Cỏ gà;(b) Cao chiết Cỏ gà Hình 2. Chuột nhắt trắng 

2.2. Động vật thử nghiệm 

Chuột nhắt trắng chủng ICR, bốn tuần tuổi, trọng lượng từ 20 – 26 g, khỏe mạnh, do Viện Vắc 

xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang cung cấp (Hình 2). Chuột được nuôi trong điều kiện ổn định 

với nhiệt độ không quá 25 ℃, độ ẩm không quá 70%.  

2.3. Chất đối chứng 

Viên nén Voltaren® 50 (diclofenac 50 mg) (Hãng Novartis, Thụy Sĩ) được sử dụng làm thuốc 

giảm đau đối chứng. 

2.4. Khảo sát thành phần hóa học của bột và cao chiết Cỏ gà 

Các nhóm hợp chất trong bột dược liệu và cao chiết Cỏ gà được định tính bằng các phản ứng 

hoá học đặc trưng dựa trên phương pháp Ciulei có cải tiến [10]. Các nhóm hợp chất được phát 

hiện với các thuốc thử và kết quả dương tính được trình bày trong bảng 1. 
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Bảng 1. Phản ứng xác định các nhóm hợp chất có trong bột và cao chiết Cỏ gà 

Nhóm hợp chất Phương pháp phát hiện Phản ứng dương tính 

Nhóm tinh dầu Để bốc hơi tới khi xuất hiện cắn Xuất hiện mùi thơm đặc trưng 

Nhóm acid béo  Nhỏ giọt dung dịch trên giấy Xuất hiện vết trong mờ 

Nhóm carotenoid  Dung dịch H2SO4 đậm đặc Màu xanh dương đậm 

Nhóm triterpenoid 

Hòa cắn bằng Anhydrid acetic và 

CHCl3, cho vào ống nghiệm thêm  

dung dịch H2SO4 đậm đặc 

Vòng nhẫn nâu đỏ đến tím 

 Nhóm alkaloid 

Thuốc thử Mayer Xuất hiện kết tủa màu trắng - vàng nhạt 

Thuốc thử Bertrand Xuất hiện kết tủa màu trắng 

Thuốc thử Bouchardardat Xuất hiện kết tủa đỏ nâu 

Thuốc thử Dragendorff Xuất hiện kết tủa đỏ cam 

Thuốc thử Hager Xuất hiện kết tủa vàng cam 

 Nhóm coumarin Dung dịch NaOH 10% Phát huỳnh quang dưới UV 365 

 Nhóm tanin 
Thuốc thử FeCl3 Màu xanh rêu/xanh đen 

Thuốc thử gelatin muối Xuất hiện kết tủa bông trắng 

Nhóm anthraquinon Dung dịch NaOH 10% Lớp kiềm chuyển màu từ hồng tới đỏ 

Nhóm flavonoid (dẫn chất 

có cấu trúc γ-pyron và γ-

dihydropyron) 

Mg kim loại, HCl đậm đặc Dung dịch chuyển màu từ hồng đến đỏ 

Nhóm anthocyanosid HCl 10%, NaOH 10% 

Màu hồng tới đỏ sau khi thêm HCl 

10%, chuyển sang màu xanh khi cho 

NaOH 10% 

 Nhóm proanthocyanosid   Dung dịch HCl 10% Dung dịch chuyển màu từ hồng tới đỏ 

Nhóm saponin Lắc mạnh Tạo bọt bền trong 15 phút 

Nhóm acid hữu cơ Tinh thể Na2CO3 Có hiện tượng sủi bọt khí 

Nhóm hợp chất polyuronic Cồn 96% Xuất hiện kết tủa bông 

2.5. Thử nghiệm độc tính cấp đường uống 

Khảo sát độc tính cấp được thực hiện bằng phương pháp liều cố định theo hướng dẫn số 

141/QD-K2DT về thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu của Bộ 

Y tế [11]. Chọn chuột ngẫu nhiên có trọng lượng trong khoảng 20-26 g, phân thành 2 lô mỗi lô 6 

con (50% đực, 50% cái). Cho chuột thử nghiệm uống nước nhưng không ăn ít nhất 12 giờ. Chuột 

ở lô sinh lý uống nước cất, chuột ở lô thử nghiệm cho uống cao dược liệu với liều tối đa với thể 

tích uống 50 ml/kg trọng lượng chuột. Theo dõi và ghi nhận các biểu hiện thay đổi về hành vi của 

chuột và số lượng chuột còn sống hay chết trong vòng 72 giờ đầu sau khi uống cao. Nếu chuột 

vẫn sống, tiếp tục theo dõi đến 14 ngày. Sau đó, tiến hành mổ chuột và quan sát để ghi nhận về 

đại thể của chuột ở tất cả các lô. 

2.6. Nghiên cứu về tác dụng giảm đau của cao chiết Cỏ gà 

Các chuột thử nghiệm được chia ngẫu nhiên và nuôi thích nghi với môi trường ít nhất hai 

ngày trong điều kiện phòng thí nghiệm. Sau đó, chia chuột ngẫu nhiên thành các lô, mỗi lô 10 

con. Chuột tại các lô được dùng thuốc với thể tích 0,1 ml/10g thể trọng. Gồm có các lô: 

- Lô chứng uống nước cất. 

- Lô đối chứng uống dung dịch diclofenac liều 5 mg/kg. 

- Lô uống cao Cỏ gà liều 250 mg/kg. 

- Lô uống cao Cỏ gà liều 500 mg/kg. 

Liều thử nghiệm được xác định từ khảo sát độc tính cấp. Sau khi nuôi ổn định 2 ngày, chuột ở 

các lô được cho uống thuốc vào các khung giờ nhất định trong suốt 7 ngày. Ngày thứ 7, sau 60 

phút dùng thuốc, tiến hành tiêm phúc mô dung dịch acid acetic 1% pha trong nước muối cho tất 

cả chuột để gây mô hình đau quặn. Sau đó, mỗi chuột được đặt trong 1 bocal thủy tinh riêng để 

quan sát. Đếm số lần đau và bấm thời gian đau quặn khi quan sát trên chuột trong các khoảng 
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thời gian: 0 – 5 phút, 5 - 10 phút, 10 - 15 phút, 15 - 20 phút, 20 - 25 phút, 25 -30 phút, 30 - 35 

phút và 35 - 40 phút. Tại các thời điểm khảo sát ghi nhận kết quả về số lần đau quặn trên chuột 

và thời gian đau của chuột ở tất cả các lô.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Kết quả xác định thành phần hóa học của bột và cao chiết Cỏ gà 

Kết quả định tính các nhóm hợp chất trong bột và cao chiết Cỏ gà được thể hiện trong bảng 2, 

hình 3 và bảng 3, hình 4.  

Bảng 2. Kết quả xác định thành phần hóa thực vật của bột Cỏ gà 

 
 

    
Dịch CHCl3 - tinh dầu  Dịch CHCl3 – coumarin Dịch CHCl3 - triterpenoid  Dịch cồn – acid hữu cơ 

    
Dịch cồn - coumarin Dịch cồn - flavonoid Dịch cồn - saponin Dịch nước - polyuronic 

   

 

Dịch nước - flavonoid Dịch nước - saponin Dịch nước – acid hữu cơ   

Hình 3. Các phản ứng dương tính trong bột Cỏ gà 
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Với các phản ứng dương tính trong bảng 2 và hình 3 cho thấy trong bột Cỏ gà có chứa nhiều nhóm 

hợp chất như: tinh dầu, triterpenoid tự do, coumarin, flavonoid, saponin, acid hữu cơ, hợp chất 

polyuronic. Điều này chứng minh sự có mặt phong phú của các hợp chất tự nhiên trong cây Cỏ gà.  

Tương tự như bột dược liệu, kết quả định tính các nhóm hợp chất trên cao chiết nước Cỏ gà 

trong bảng 3 và hình 4 cho thấy cao chiết nước của bột dược liệu có chứa các nhóm hợp chất bao 

gồm: tinh dầu, flavonoid và hợp chất polyuronic.  
Bảng 3. Kết quả xác định thành phần hóa thực vật của cao nước Cỏ gà   

 
 

    
Dịch CHCl3 - flavonoid Dịch Cồn - flavonoid Dịch nước - flavonoid Dịch nước - hợp chất polyuric 

Hình 4. Các phản ứng dương tính trong cao chiết nước Cỏ gà 

So với bột Cỏ gà, cao chiết nước Cỏ gà không chứa các nhóm hợp chất như triterpenoid tự do, 

coumarin, saponin và acid hữu cơ. Tuy nhiên, ở cả 2 mẫu định tính đều có sự hiện diện của nhóm 

hợp chất chính là flavonoid. Một số thành phần khác không xuất hiện trong mẫu cao chiết nước 

có thể do độ phân cực của nước khá lớn cho nên lượng chất bên trong cao chiết nước không đủ 

để có thể định tính. Kết quả sơ bộ về thành phần hóa thực vật của bột và cao chiết nước Cỏ gà đã 

cho thấy các nhóm hợp chất hóa học có trong cây Cỏ gà tương tự như nghiên cứu của A.R. 

Kasarkar và cộng sự [2].  

3.2. Kết quả khảo sát độc tính cấp đường uống 

Trong thử nghiệm độc tính cấp, chuột được cho uống cao Cỏ gà với liều 5000 mg/kg, thể tích 

là 50 ml/kg thể trọng chuột. Kết quả ghi nhận biểu hiện của chuột trong 72 giờ cho thấy tất cả 

chuột thử nghiệm đều sống bình thường, không xuất hiện các biểu hiện của nhiễm độc cấp tính 

như da tím tái, xù lông, mắt lờ đờ, chảy nước bọt, tiêu chảy, thở nhanh, gấp. Tiến hành theo dõi 

chuột trong vòng 14 ngày tiếp theo với điều kiện chăm sóc bình thường. Kết quả cũng cho thấy 
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chuột tại các lô đều khỏe mạnh. Khi tiến hành giải phẫu chuột và quan sát đại thể không có sự 

thay đổi bất thường của các cơ quan như tim, phổi, gan, thận hay hệ tiêu hóa. Như vậy, qua 14 

ngày thử nghiệm, cao chiết Cỏ gà không ảnh hưởng đến thể trạng chung của chuột. Sự thay đổi 

khối lượng chuột trong 14 ngày ở lô sinh lý và lô sử dụng cao chiết được thể hiện trong hình 5. 

 
      Hình 5. Sự thay đổi khối lượng chuột trong 14 ngày thử nghiệm 

Khối lượng chuột ở lô sinh lý và lô thử nghiệm trong 14 ngày theo dõi đều tăng trung bình 

khoảng 5-8% trọng lượng/tuần, nhưng không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các lô. Điều này 

cho thấy cao Cỏ gà không ảnh hưởng đến cân nặng chuột sau 14 ngày thử nghiệm. 

Qua các kết quả về độc tính cấp đã chứng minh rằng giá trị LD50 của cao Cỏ gà ở khoảng giá 

trị cao hơn 5000 mg/kg trọng lượng chuột. Theo phân loại độc tính cấp, Cỏ gà được xếp vào 

nhóm chất gần như không độc [12]. Cao nước Cỏ gà không ảnh hưởng đáng kể đến trọng lượng, 

không tìm thấy bất kì tổn thương trên các cơ quan của chuột. Do đó, kết quả cho thấy cao nước 

Cỏ gà không gây độc tính. Kết quả này tương đồng với báo cáo của tác giả A. K. Yadav công bố 

năm 2017 [13]. 

3.3. Kết quả nghiên cứu tác động giảm đau ngoại biên của cao chiết Cỏ gà 

3.3.1. Kết quả về số lần đau quặn của cao nước Cỏ gà 

Quan sát chuột trong mỗi bocal riêng, số lần đau quặn của chuột trong các lô được thể hiện 

trong hình 6. 

 
(*): p – value < 0,05, (**): p – value < 0,01 khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô chứng. 

(#): p – value < 0,05, (##): p – value < 0,01 khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô đối chứng. 

Hình 6. Số lần đau quặn của chuột trong các lô 
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Chuột tại các lô sau khi được tiêm acid acetic 1% để tạo mô hình gây đau quặn bụng. Trong 

khoảng thời gian 5 phút đầu quan sát, các cơn đau bắt đầu xuất hiện ở lô chứng bệnh, lô sử dụng 

cao Cỏ gà liều 250 mg/kg và lô sử dụng cao Cỏ gà liều 500 mg/kg. Ở lô chứng dương, cơn đau 

chỉ bắt đầu xuất hiện trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút. Số lần đau ở các lô chứng bệnh, 

chứng dương và lô thử nghiệm dùng cao Cỏ gà ở liều 250 mg/kg và 500 mg/kg tăng dần và đạt số 

lần đau tối đa vào khoảng thời gian 5 – 10 phút sau tiêm acid acetic 1%. Cuối thử nghiệm ở thời 

điểm 35 – 40 phút, số cơn đau của chuột ở lô chứng bệnh chỉ còn khoảng 4,1 lần so với số lần 

đau cao nhất vào thời điểm 5 – 10 phút. Trong các khoảng thời gian khảo sát từ 5 phút đến 40 

phút sau tiêm, số lần đau quặn của chuột ở lô chứng dương đều giảm so với lô chứng bệnh, sự 

khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,01).  

Trong các khoảng thời gian tiến hành khảo sát, số lần đau quặn của lô cao nước Cỏ gà liều 

250 mg/kg và liều 500 mg/kg đều giảm có ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh. Khi so sánh số 

lần đau quặn giữa hai mức liều 250 mg/kg và liều 500 mg/kg của cao chiết Cỏ gà, kết quả cho 

thấy sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

3.3.2. Khảo sát thời gian đau quặn của cao nước Cỏ gà 

Kết quả khảo sát về thời gian đau quặn của chuột ở lô chứng bệnh, lô chứng dương, lô cao Cỏ 

gà liều 250 mg/kg và cao Cỏ gà liều 500 mg/kg được thể hiện trong hình 7. 

 
(*): p – value < 0,05, (**): p – value < 0,01 khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô chứng. 

(#): p – value < 0,05, (##): p – value < 0,01 khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô đối chứng. 

Hình 7. Thời gian đau quặn của chuột trong các lô 

Trong 5 phút đầu tiên sau khi tiêm phúc mô acid acetic 1% trên chuột, các cơn đau bắt đầu 

xuất hiện ở lô chứng bệnh, lô sử dụng cao Cỏ gà liều 250 mg/kg và Cỏ gà liều 500 mg/kg. Lô 

chứng dương sử dụng diclofenac 5 mg/kg xuất hiện cơn đau trễ hơn các lô khác. Cơn đau của lô 

chứng dương bắt đầu xuất hiện trong khoảng thời gian từ 5-10 phút. Thời gian đau của chuột ở 

các lô chứng bệnh, chứng dương và lô sử dụng cao Cỏ gà đều tăng dần và đạt tối đa vào thời 

điểm khoảng 5 – 10 phút sau tiêm. Tới cuối thử nghiệm vào thời điểm 35 – 40 phút, thời gian đau 

của chuột ở lô chứng bệnh chỉ còn khoảng 8,62 giây. Trong các khoảng thời gian khảo sát, thời 

gian đau quặn của lô chứng dương đều giảm so với lô chứng bệnh và sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,01). 

Khi so sánh với lô chứng bệnh, thời gian đau quặn của lô cao Cỏ gà liều 250 mg/kg và liều 500 

mg/kg đều giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê trong suốt các khoảng thời gian khảo sát (p < 0,01). 

Kết quả so sánh thời gian đau quặn giữa hai mức liều của cao Cỏ gà cho thấy lô cao nước Cỏ 

gà liều 500 mg/kg có thời gian đau thấp hơn lô cao nước liều 250 mg/kg trong suốt khoảng thời 

gian khảo sát, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 7 ngày sử dụng cao thuốc và gây đau quặn bằng acid acetic 

1%, chuột uống cao nước Cỏ gà liều 250 mg/kg và 500 mg/kg có tác dụng giảm đau ngoại biên 

có ý nghĩa thống kê so với lô chứng trong suốt thời gian khảo sát. Kết quả này tương đồng với 

nghiên cứu của tác giả F. Noor và cộng sự thực hiện năm 2021. Cao chiết Cỏ gà đã làm giảm các 

cơn đau thắt bụng có ý nghĩa thống kê trên mô hình thực nghiệm [6]. Như vậy, Cỏ gà là một 

dược liệu tiềm năng có thể sử dụng như một liệu pháp hỗ trợ trong điều trị đau. 

4. Kết luận 

Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học cho thấy các nhóm hợp chất có trong bột và cao chiết từ 

Cỏ gà gồm: tinh dầu, triterpenoid tự do, flavonoid, coumarin, tanin, acid hữu cơ, hợp chất 

polyuronic. Kết quả khảo sát độc tính cấp đường uống chứng minh cao nước Cỏ gà an toàn, 

không gây ra độc tính ở liều 5000 mg/kg. Theo GHS (Globally Harmonised System for 

Classification of Chemicals), cao Cỏ gà được xếp vào phân loại 5 – chất gần như không có độc. 

Cao nước Cỏ gà ở 2 liều 250 mg/kg và 500 mg/kg thể hiện tác dụng giảm đau ngoại biên trong 

phương pháp gây đau quặn bằng acid acetic trên mô hình thực nghiệm. Kết quả này tạo cơ sở 

định hướng nghiên cứu bào chế các sản phẩm thuốc từ cây Cỏ gà với các tác dụng dược lý đã 

nghiên cứu nhằm mang lại hiệu quả điều trị an toàn và hạn chế được tác dụng không mong muốn 

khi sử dụng trên người bệnh. 
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